	[bookmark: bookmark2]TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
NĂM HỌC 2020 - 2021

	ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KÌ 2
MÔN: TOÁN 7


I/ LÍ THUYỀT:
I. [bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark4]ĐAI SÔ:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]1. Nắm được dấu hiệu là gì.Biết cách lập bảng tần số và nêu nhận xét.
[bookmark: bookmark7]Biết cách tính số trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu. Biết vẽ biểu đồ đoạn thẳng
[bookmark: bookmark8]2. Nắm được định nghĩa đơn thức, thu gọn , bậc của đơn thức.
II. [bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark9]HÌNH HỌC:
1. [bookmark: bookmark13]Nắm định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều
2. [bookmark: bookmark14]Nắm định lí Pytago, định lí Pytago đảo.
3. [bookmark: bookmark15]Nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác , tam giác vuông.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]II/ CÁC BÀI TẬP THAM  KHẢO:
Bài 1: Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
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a) [bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
b) [bookmark: bookmark21]Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét
c) [bookmark: bookmark22]Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
d) [bookmark: bookmark23]Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:
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a) [bookmark: bookmark24]Dâu hiệu ở đây là gì ?
b) [bookmark: bookmark25]Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c) [bookmark: bookmark26]Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) [bookmark: bookmark27]Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3: Cho đơn thức A =  
a) Thu gọn đơn thức A rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A
b) Tính giá trị của A biết x = 1; y = -2

Bài 4: Cho  đơn thức  M =  
a) Thu gọn M			b) Xác định phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức M

c) Tính giá trị của đơn thức M tại x =  1 ; y = 1 


Bài 5: Cho hai  đơn thức A =   và B = 
a) Tính tích của C = A.B rồi xác định phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức C

b) Tính giá trị của C biết x = - 1; y = 3; z =  
c) Đơn thức C có thể nhận giá trị dương được không?
Bài 6: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH ⊥ BC (H∈ BC). Biết AB = 13 cm; AH = 12 cm và HC=16 cm. Tính chu vi tam giác ABC.
Bài 7:Cho tam giác cân ABC cân tại A (AB = AC). Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC.
a) [bookmark: bookmark28]Chứng minh ΔABE = ΔACD .
b) [bookmark: bookmark29]Chứng minh BE = CD.
c) [bookmark: bookmark30]Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh ΔKBC cân tại K.
d) [bookmark: bookmark31]Chứng minh AK là tia phân giác của góc ∠ BAC
Bài 8: Cho góc nhọn xOy và N là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ NA vuông góc với Ox (A ∈ Ox), NB vuông góc với Oy (B ∈ Oy)
a) [bookmark: bookmark32]Chứng minh: NA = NB.
b) [bookmark: bookmark33]Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?
c) [bookmark: bookmark34]Đường thẳng BN cắt Ox tại D, đường thẳng AN cắt Oy tại E. Chứng minh: ND = NE.
d) [bookmark: bookmark35]Chứng minh ON ⊥ DE
e) Nếu góc xOy = 600. Tính các góc của tam giác ONE
Bài 9: Cho tam giác ABC cân tại A, Kẻ AH⊥ BC (H ∈ BC)
a) [bookmark: bookmark36]Chứng minh góc ∠ BAH = ∠ CAH
b) [bookmark: bookmark37]Cho AH = 3 cm, BC = 8 cm. Tính độ dài AC.
c) [bookmark: bookmark38]Kẻ HE ⊥ AB, HD ⊥ AC . Chứng minh AE = AD.
d) [bookmark: bookmark39]Chứng minh ED // BC.
Bài 10: Cho ΔABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = AD.
a) [bookmark: bookmark131]Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC
b) [bookmark: bookmark132]Chứng minh: ΔABC = ΔADC. Từ đó suy ra ΔCBD cân.
c) [bookmark: bookmark133]Kẻ AH vuông góc DC tại H, AK vuông góc BC tại K. Chứng minh DH = BK.
d) [bookmark: bookmark134]Chứng minh AC2 + DH2 = AD2 + HC2
Bài 11: Tính giá trị  nhỏ nhất của biểu thức sau: 

C = (x - 1)2 + (y + 5)2 + 3 			M =  			

A =  
Bài 12: Tính giá trị của các biểu thức sau:


 biết  
B = (x+y)2(y+z)2(z+x) 2 biết xyz = 2 và x + y + z = 0




Bài 13: Cho hàm số f(x) = ax2 + bx + c (a, b, c  Z). Biết  ; ; .
Chứng minh rằng a,b,c đều chia hết cho 3
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                                                   Phạm Hải Yến                              Nguyễn Hồng Hà
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